
TRƯỜNG TC Y DƯỢC VẠN HẠNH

2A2, QL1A, Phường Thạnh Xuân, Quận 12, TP.HCM

SĐT: 02862,768,499

TB

KT
1 1

1 22DD001B Phạm Hoàng Thúy An 12/10/2006 0,0 3 1,8

2 22DD002B Trịnh Phương Anh 03/06/2007 6,0 7,0 6,7 5,0 5,7

3 22DD005B Lê Trần Gia Bảo 10/06/2007 7,0 7,0 7,0 5,0 5,8

4 22DD013B Nguyễn Thị Mỹ Lệ 05/02/2007 0,0 2,0 1,2

5 22DD015B Hồ Thị Hồng Ngân 24/08/2007 6,0 6,0 6,0 5,0 5,4

6 22DD016B Trần Thị Vũ Hà Nghi 31/05/2007 0,0 6,0 3,6

7 22DD022B Trần Thị Hồng Thắm 11/07/2007 0,0 1,0 0,6

8 22DD031B Dương Tử Quốc Thiên 28/04/2007 0,0 3,0 1,8

9 22DD024B Lê Phạm Mỹ Trâm 03/07/2007 0,0 4 2,4

10 22DD026B Phạm Nguyễn Ngọc Trân 19/08/2007 0,0 3,0 1,8

TK 

HỆ SỐ 

1

HỆ SỐ 

2

Giáo viên giảng dạy

KẾT QUẢ MÔN SỨC KHỎE MÔI TRƯỜNG -VỆ SINH- NÂNG CAO SỨC KHỎE VÀ HÀNH VI 

CON NGƯỜI LỚP 22DD01B

STT MSSV HỌ TÊN
NGÀY

SINH

HK II

GHI CHÚ
KIỂM TRA THI


